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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn Đề án “Đánh số nhà, gắn biển số nhà và biển tên 

đường, ngõ các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn” 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn. 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa 

và Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 

91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy chế đánh số nhà và gắn biển số nhà; 

Căn cứ Kết luận số 170-KL/HU ngày 30 /6/2022 của Huyện ủy Kết luận 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, ban hành Nghị quyết 

thông qua Đề án “Đánh số nhà, gắn biển số nhà và biển tên đường, ngõ các xã 

trên địa bàn huyện Triệu Sơn” với những nội dung chính như sau: 

I. YÊU CẦU 

- Đánh số nhà, gắn biển số nhà và lắp dựng biển tên đường, ngõ tại các xã 

phải tiến hành thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn toàn huyện, tránh sai sót 

trùng tên, trùng số, việc đặt tên mang tính ổn định lâu dài.  

- Đánh số nhà, gắn biển số nhà và lắp dựng biển tên đường, ngõ để thuận 

tiện theo dõi, quản lý trong khu dân cư. 

- Hạn chế tối đa việc xáo trộn số tuyến đường, ngõ, số nhà tại khu dân cư. 

- Công tác triển khai thực hiện phải tiến hành đúng quy định, đúng tiến 

độ. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức và nhân dân trên địa bàn. Tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo phương án, kế hoạch gắn biển số nhà và lắp 
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dựng biển tên đường, ngõ tại địa bàn một cách công khai, minh bạch và hiệu 

quả. 

II. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

1. Giải thích từ ngữ 

1.1. “Đánh số nhà” là việc xác định số nhà theo các nguyên tắc quy ước 

thống nhất. 

1.2. “Gắn biển số nhà” là việc xác định để gắn biển vào vị trí lắp đặt biển 

số nhà theo nguyên tắc thống nhất. 

1.3. “Ngõ” là lối đi lại trong cụm dân cư, có ít nhất một đầu thông ra 

đường  chính. 

1.4. “Nhà mặt đường” hay còn gọi nhà mặt tiền là nhà có cửa ra vào chính 

được mở ra đường. 

2. Quy định về cách thức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà 

2.1. Các đối tượng được đánh số và gắn biển số nhà 

- Nhà ở, công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là nhà) đều phải có số nhà 

và gắn biển số nhà theo quy định. 

- Nhà xây dựng không phép nhưng phù hợp với quy hoạch được xét tính 

pháp lý cho phép tồn tại. 

- Nhà được cấp giấy phép xây dựng tạm. 

2.2. Những đối tượng sau đây không được xét cấp số nhà 

- Nhà xây dựng không phép hoặc trái phép trong khu vực cấm xây dựng 

theo quy định của pháp luật. 

- Nhà xây dựng tạm (không dùng cho mục đích để ở) có cấu trúc tạm 

bằng vật liệu thô sơ như: lều, lán trại, chòi. 

- Nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp không đánh 

số nhà. 

2.3. Nguyên tắc chung để đánh số và gắn biển số nhà 

- Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc đến Nam, từ Đông 

sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ  Đông Nam sang Tây Bắc; số lẻ bên 

trái, số chẵn bên phải (theo các hướng từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, từ 

Đông Bắc sang Tây Nam, từ  Đông Nam sang Tây Bắc). 

- Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường thì lấy chiều đánh số 

được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường đến nhà cuối ngõ. 

Ghi chú: Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh 

số được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách. 

2.4. Quy tắc về gắn biển số nhà 

- Mỗi nhà mặt đường, nhà trong ngõ được gắn 01 biển số nhà. Trường 

hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, ngõ khác nhau thì biển số nhà 

được gắn ở cửa chính.  
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- Đối với nhà sát mặt đường biển số nhà được gắn tại phía trên giữa cửa đi 

chính.  

- Đối với nhà có tường rào và cổng vào thì biển số nhà được gắn tại cột 

trụ cổng chính, phía bên trái (theo chiều từ phía ngoài vào nhà) ở độ cao là hai 

mét (2m). 

2.5. Quy định cấu tạo, kích thước biển số nhà 

- Màu sắc và chất liệu của biển: Các loại biển số nhà đều có nền màu xanh 

lam sẫm, chữ và số màu trắng, chất liệu bằng giấy phản quang; được làm bằng 

tôn mạ kẽm dày (1-2) mm; 

- Kích thước biển:   (26 x 15)cm; 

3. Quy định về cách thức lắp biển tên đường, tên ngõ 

3.1. Đối tượng lắp biển tên đường, tên ngõ 

Là toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã trong 

huyện. 

3.2. Các tuyến đường không lắp biển tên đường 

Là các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ. 

3.3. Nguyên tắc ký hiệu số thứ tự đường 

- Đối với đường huyện ký hiệu đường (ĐH1,2,3...), theo "đồ án Quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045" 

- Đối với đường xã (ký hiệu ĐX.01,02,03...), đường thôn (ký hiệu 

ĐTX.01,02,03...) theo "Đề án quản lý và phát triển hạ tầng giao thông nông 

thôn". 

- Ngõ: là các đoạn đường cụt giao với đường xã, đường thôn; 

3.3. Cấu tạo, kích thước, màu sắc biển, chữ viết 

- Kích thước biển: Hình chữ nhật 50cm x 35cm. 

- Mầu sắc: Xanh lam sẫm; đường viền trắng rộng 0,5cm cách mép ngoài 

của biển từ 1,5cm đến 2,0cm, bốn góc đường viền uốn cong đều vào bên trong. 

- Chất liệu: Tôn kẽm dày 2,5mm, khung thép hộp 20x20x1.0, dán giấy 

phản quang. 

- Chữ viết trên biển: Kiểu chữ in hoa không có chân, màu trắng;  

3.4. Cấu tạo, kích thước, màu sắc cột biển ký hiệu tên đường, ngõ 

- Cột: Ống kẽm D76, dày 2mm, dài 3m. 

- Trang trí: Đầu cột gắn quả cầu D90, tay đỡ biển ống thép tròn D42, dày 

2mm, đầu gắn quả cầu thép; gia công lắp ráp bu lông, ốc vít có hoa văn trang trí. 

- Về màu sắc:  Cột và khung biển sơn tĩnh điện màu trắng, biển nền xanh, 

chữ trắng (giấy phản quang). 

4. Vị trí gắn biển tên đường 

- Biển được gắn ở đầu đường, cuối đường, đầu ngõ. 
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- Biển được gắn trên cột từ đỉnh xuống tối thiểu 20cm, được chôn vào đế 

bê tông xi măng, khoảng cách từ mặt đất đến đầu cột cao khoảng 2,6m, vị trí cột 

ở gần mép góc vuông vỉa hè hoặc rãnh mương của hai đường, ngõ giao nhau.   

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Tổng số kinh phí dự kiến thực hiện Đề án là:  8.830.130.000đ 

 (Tám tỷ, tám trăm ba mươi triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng). 

Cụ thể: 

1. Kinh phí làm cột, biển ký hiệu tên đường, tên ngõ là:  3.733 cột, biển x 

1.620.000đ/cột =  6.047.460.000đồng 

Trong đó: 

- Ngân sách huyện hỗ trợ mỗi cột, biển tên đường, tên ngõ là:  3.733 cột x 

1.000.000đ/cột =  3.733.000.000đồng. 

-  Kinh phí từ nguồn ngân sách xã:  3.733 cột x 620.000đ/cột =  

2.314.460.000đồng. 

2. Kinh phí làm biển số nhà:  

50.594 biển x 55.000đ/biển = 2.782.670.000 đồng. 

(Kinh phí từ nguồn xã hội hóa, ngân sách xã hỗ trợ) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện: 

1. Giao UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

Giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện kiểm 

tra, giám sát thực hiện Đề án. Trong quá trình thực hiện Đề án nếu có vấn đề 

phát sinh, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét giải quyết 

và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã 

hội huyện giám sát và tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện 

Đề án. 

UBND huyện Triệu Sơn kính trình HĐND huyện xem xét, quyết nghị./. 
 

 

 

Nơi nhận : 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Kính 
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